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ABSTRACT

A cross-sectional study was based on an online survey of over 409 students studying at Hanoi 
Medical University to show students’ adaptability to changes in teaching and learning methods in 
the COVID-19 pandemic and students’ evaluations on those methods. The results show that most of 
the students at Hanoi Medical University are able to respond to changes in learning methods during 
the COVID-19 pandemic although their adaptation has not been at the perfect level yet, it will be 
improved in the future. Students have expectations about combining online teaching and learning 
with the university’s training system.
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TÓM TẮT

Nghiên cứu cắt ngang được thực hiện qua khảo sát trực tuyến trên 409 sinh viên đang học tập tại 
Trường Đại học Y Hà Nội nhằm mô tả khả năng đáp ứng của sinh viên đối với thay đổi phương thức 
dạy và học trong bối cảnh COVID – 19 và đánh giá của sinh viên về các phương pháp đó. Kết quả 
cho thấy hầu hết các sinh viên trường Đại học Y Hà Nội đều có khả năng đáp ứng với sự thay đổi 
phương thức học tập trong thời gian đại dịch COVID – 19 diễn ra, sự thích nghi của họ tuy không ở 
mức hoàn hảo nhưng sẽ được cải thiện trong thời gian tới. Sinh viên có những kỳ vọng vào việc kết 
hợp dạy/học trực tuyến vào hệ thống đào tạo sau này của nhà trường.

Từ khóa: SARS-CoV-2; sinh viên Đại học Y Hà Nội; khả năng đáp ứng; phương pháp dạy và học; 
COVID-19.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã đưa ra công bố COVID 
– 19 là đại dịch toàn cầu vào ngày 11 tháng 03 năm 
2020 và đòi hỏi các quốc gia cần có những biện pháp 
phòng chống dịch quyết liệt. Trên toàn cầu tính đến 
cuối tháng 05 năm 2021 đã có hơn 167 triệu người được 
xác nhận nhiễm COVID - 19, bao gồm 3,4 triệu trường 
hợp tử vong.1 Tại Việt Nam cùng thời điểm có hơn 5 
nghìn số ca nhiễm.2 

Đại dịch COVID – 19 đã tác động tiêu cực đến nhiều 
khía cạnh của kinh tế, xã hội và y tế.3 Đặc biệt đối với 

giáo dục trong thời gian này, phương thức học tập 
truyền thống như giảng dạy trực tiếp đã bị gián đoạn, 
gặp khó khăn trong việc vừa phải duy trì tiến độ đào tạo 
vừa đảm bảo an toàn cho mọi người.4 Giãn cách xã hội 
là chiến lược phòng ngừa quan trọng trước sự lây lan 
của COVID – 19, để thực hiện điều này nhiều quốc gia 
đã phải đóng cửa các trường học. Theo báo cáo giám 
sát toàn cầu của UNESCO, việc học tập của hơn 1,5 tỷ 
sinh viên đại học ở 185 quốc gia đã bị gián đoạn khi các 
trường đại học đóng cửa do COVID - 19 kể từ tháng 4 
năm 2020.5 

Để bảo đảm tiến trình đào tạo nhiều trường đại học đã 
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chuyển sang cung cấp các khóa học và chương trình 
giáo dục từ xa thông qua hệ thống học trực tuyến và dạy 
trực tuyến. Tuy nhiên, việc chuyển đổi này đã tạo nhiều 
khó khăn cho các trường học và cơ sở đào tạo vì có rất ít 
thời gian để chuẩn bị sẵn sàng cho phương án giảng dạy 
trực tuyến và cách quản lý hiệu quả.6 Ở sinh viên xuất 
hiện tâm lý lo lắng vì họ có thể sẽ phải trì hoãn những 
kế hoạch đã đặt trước do không thể hoàn thành khóa 
học theo đúng lịch trình. Nhiều giảng viên miễn cưỡng 
sử dụng hệ thống giảng dạy trực tuyến và họ cảm thấy 
việc phương thức dạy truyền thống bị thay thế là mối đe 
dọa với nghề nghiệp của họ.7 

Nghiên cứu tại 6 trường đại học của Jordan và Ả Rập 
Xê Út chỉ ra những thách thức đối việc học trực tuyến 
bao gồm yếu tố công nghệ, chất lượng hệ thống e - 
learning, độ bảo mật, tin cậy của hệ thống, nhận thức 
của sinh viên và khía cạnh văn hóa.7 Tại Việt Nam, các 
trường đại học đã quan tâm đến chương trình dạy/học 
trực tuyến từ khá sớm nhưng việc triển khai hệ thống 
học tập này gặp rào cản về chi phí, rủi ro tiềm ẩn trong 
khả năng tiếp cận công nghệ và các quy chế đào tạo.9

Trên thực tế, chương trình dạy/học trực tuyến đang 
đóng góp vai trò quan trọng đối với hệ thống giáo dục 
trong đại dịch, nhưng việc tích hợp nó vào chương trình 
giáo dục y khoa còn tương đối chậm.3 Đối với các sinh 
viên y khoa, mặc dù họ có thể quen với việc tìm xem  
bài giảng và đọc nội dung tài liệu trước tại nhà nhưng 
hầu hết những kiến thức lâm sàng cần được học tập trực 
tiếp trên người bệnh và tại bệnh viện mới có thể đạt 
được kết quả học tập tốt nhất.4 Nghiên cứu về việc áp 
dụng chương trình dạy/học trực tuyến trong thời gian 
đại dịch COVID - 19 dựa trên quan điểm của sinh viên 
y khoa có thể giúp các cơ sở đào tạo y tế hiểu rõ hơn về 
kỳ vọng của sinh viên và tiến hành cải thiện hệ thống 
giáo dục để người học có những trải nghiệm học tập 
tốt nhất. Do đó, chúng tôi thực hiện nghiên cứu đề tài: 
“Đáp ứng của sinh viên trường Đại Học Y Hà Nội 
với thay đổi phương thức dạy và học trong bối cảnh 
COVID - 19” với 2 mục tiêu:

Mục tiêu 1: Mô tả đáp ứng của sinh viên trường Đại học 
Y Hà Nội với thay đổi phương thức dạy và học trong 
bối cảnh COVID - 19.

Mục tiêu 2: Phân tích đáp ứng và đánh giá của sinh viên 
trường Đại Học Y Hà Nội với thay đổi phương thức dạy 
và học trong bối cảnh COVID - 19.

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng nghiên cứu

Sinh viên Y1 đến Y6 của Đại học Y Hà Nội hoặc 
Phân hiệu Thanh Hóa vẫn đang theo học tại thời điểm 
nghiên cứu.

2.2. Thiết kế nghiên cứu

Nghiên cứu cắt ngang.

2.3. Cỡ mẫu và chọn mẫu

Cỡ mẫu tính theo công thức ước tính một tỉ lệ. 

Trong đó: 

n: Cỡ mẫu tối thiểu cần thiết; 

p: Tỷ lệ dự đoán (Từ nghiên cứu trước đây hoặc nghiên 
cứu thử);

ε: Mức sai số tuyệt đối.

Dựa trên nghiên cứu trước đây tại Philippines, tỷ lệ sinh 
viên có khả năng đáp ứng với học trực tuyến trong thời 
điểm diễn ra dịch COVID – 19 là 41%.10 Lấy khoảng 
tin cậy 95% và sai số là 0,05. Theo đó nghiên cứu này 
yêu cầu cỡ mẫu nhỏ nhất là 309 sinh viên.

Phương pháp chọn mẫu: Thuận tiện.

2.4. Biến số nghiên cứu

Bộ công cụ gồm 3 phần: (1) thông tin chung của đối 
tượng; (2) câu hỏi đề cập đến các nội dung nhằm đo 
lường khả năng đáp ứng của người học; (3) các câu hỏi 
để người tham gia tự đánh giá phương pháp học. Câu 
hỏi có hai định dạng là câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi 
chấm điểm dựa trên thang điểm năm (Likert) được thiết 
kế cho phần 2 và 3 (với 1. Rất không đồng ý; 2. Không 
đồng ý; 3. Phân vân; 4. Đồng ý và 5. Rất đồng ý) để so 
sánh các phương thức học tập.

2.5. Kỹ thuật 

Bộ câu hỏi trực tuyến được thiết kế trên công cụ 
KoBoToolbox và Google Forms được gửi tới các sinh 
viên từ ngày 1/11/2020 đến 1/3/2021 bằng cách sử 
dụng các nhóm Facebook và Zalo. Bộ câu hỏi được xây 
dựng yêu cầu đối tượng tham gia trả lời đầy đủ các câu 
hỏi mới có thể gửi được về cho nhóm nghiên cứu.
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2.6. Xử lý số liệu

Dữ liệu được phân tích và phiên giải thông qua phương 
pháp thống kê mô tả với các giá trị trung bình, độ lệch 
chuẩn, tần số và tỷ lệ phần trăm bằng Microsoft Excel. 
Các kiểm định thống kê được sử dụng để khi so sánh 
khác biệt trong khả năng đáp ứng của sinh viên giữa ba 
phương thức học tập.

2.7. Đạo đức nghiên cứu

Nghiên cứu được sự đồng ý của Ban giám hiệu, phòng 

Đào tạo, phòng quản lý nghiên cứu khoa học trường 
Đại học Y Hà Nội. Trước khi tham gia nghiên  cứu, các 
đối tượng sẽ được cung cấp thông tin rõ ràng liên quan 
đến nghiên cứu. Thông tin thu được chỉ phục vụ cho 
mục đích nghiên cứu và được giữ bí mật. 

3. KẾT QUẢ

3.1. Thông tin chung 
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Bảng 1. Thông tin chung về đối tượng nghiên cứu (n = 409) 

Đặc điểm Tần số (n) Tỷ lệ (%)

Nhóm chuyên ngành
Bác sĩ 267 65,28

Cử nhân 142 34,72

Năm học Năm 1 và năm 2 226 55,26

Từ năm 3 trở lên 183 44,74

Trình độ tin học
Không hoặc hiểu rất ít 30 7,33

Cơ bản 260 63,57

Nâng cao 119 29,10

Các phương thức học tập

Học trực tiếp 37 9,05

Học trực tuyến 19 4,65

Dạy trực tuyến 32 7,82

Kết hợp học trực tiếp và học trực tuyến 45 11,00

Kết hợp học trực tiếp và dạy trực tuyến 35 8,56

Kết hợp học trực tuyến và dạy trực tuyến 39 9,54

Kết hợp cả 3 phương thức 202 49,39

Bảng 1 cho ta thấy trong số các đối tượng tham gia vào 
nghiên cứu có chuyên ngành bác sĩ chiếm 65,28% (n 
= 267) và cử nhân là 34,72% (n = 142). Trong khoảng 
thời gian từ tháng 1 năm 2020, sinh viên trường Đại 
học Y Hà Nội học kết hợp cả 3 phương thức học tập 
(49,39%). Phương thức học trực tiếp (9,05%) vẫn được 
áp dụng trong thời gian này với các biện pháp phòng 
dịch đi kèm.

* Học trực tiếp: Có áp dụng quy định giãn cách; Học 
trực tuyến (E-learning): tự học thông qua các bài 
giảng được chuẩn bị sẵn: tài liệu, video...); Dạy trực 
tuyến: Thầy cô giảng dạy trực tuyến thông qua các 
phần mềm: Zoom, Meet...

3.3. Khả năng đáp ứng của sinh viên

3.3.1. Phương tiện, công cụ học tập

Biểu đồ 1 cho thấy khả năng đáp ứng của sinh viên 
về phương tiện và công cụ phục vụ việc học tập với 
điểm trung bình chung là 3,9. Học trực tiếp, tài liệu 
học tập đạt 3,80 điểm thấp hơn cả hai phương thức trực 
tuyến. Riêng với hai phương thức dạy/học trực tuyến, 
sinh viên đáp ứng tốt nhất với tài khoản học tập đều 
là 4,01 điểm; theo sau đó là phương tiện phục vụ cho 
việc học tập (PC, laptop, máy tính bảng, điện thoại…) 
(3,99/3,96). Để có trải nghiệm học tập tốt nhất, các 
phương tiện, công cụ học tập cần có đủ chức năng và 
trang thiết bị đi kèm và số điểm của yếu tố này không 
có sự khác biệt giữa hai phương thức (3,91).
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Biểu đồ 1. Điểm trung bình đáp ứng của sinh viên về phương tiện và công cụ phục vụ cho học tập đối với 3 phương thức 

Biểu đồ 2. Đáp ứng của sinh viên về sức khỏe khi tham gia học tập bằng 3 phương thức

3.3.2. Sức khỏe

Nhìn tổng thể biểu đồ 2, sinh viên có khả năng đáp ứng 
về sức khỏe thể chất cao hơn so với sức khỏe tâm thần 
khi học tập ở cả ba phương thức. Sức khỏe tâm thần: 
Mức điểm trung bình các bạn sinh viên phản hồi lại dao 
động từ 3,73 – 3,88. Về chi tiết, đối với chương trình 
lý thuyết sinh viên có tâm lý thoải mái hơn khi học trực 

tuyến (3,89). Trong ba chương trình học, lâm sàng luôn 
có số điểm đáp ứng về sức khỏe tâm lý thấp nhất. Mức 
điểm trung bình tổng thể cho khả năng đáp ứng sức 
khỏe tâm thần là 3,81. Khả năng đáp ứng về sức khỏe 
thể chất của sinh viên với tất cả các chương trình khi 
học trực tiếp đều thấp hơn so với dạy/học trực tuyến. 
Điểm trung bình tổng thể cho khả năng đáp ứng sức 
khỏe thể chất là 3,95.

3.3. Đánh giá của sinh viên

Trong đại dịch COVID – 19, đối với việc học chương 

trình lý thuyết đa số các bạn sinh viên cho rằng phương 

thức dạy trực tuyến (n = 269; 65,77%) là lựa chọn phù 
hợp. Mặt khác, để đạt hiệu quả học tập cao khi học thực 
hành (n = 321; 78,48%), lâm sàng (n = 333; 81,42%) 
các bạn sinh viên đã lựa chọn cách học truyền thống. 
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*Giá trị P (p-value) < 0.05

Tìm hiểu về quan điểm của sinh viên liên quan đến việc 
phối hợp các phương thức giáo dục trực tuyến với cách 
học truyền thống trong tương lai (Bảng 3), số đông các 

bạn sinh viên lựa chọn phương thức dạy trực tuyến nên 
được ưu tiên phối hợp hơn. Điểm trung bình chung cho 
đánh giá việc phối hợp dạy/học trực tuyến với học trực 
tiếp là 3,8.

M.T. Ha et al. / Vietnam Journal of Community Medicine, Vol 63, No 3 (2022) 64-70

*Giá trị P (p-value) < 0.05.

4. BÀN LUẬN

Trước đại dịch COVID – 19, trường Đại học Y Hà Nội 
chưa bao giờ triển khai các chương trình trực tuyến 
khẩn cấp với quy mô lớn như vậy. Tuy việc áp dụng 
công nghệ thông tin vào giảng dạy là điều tốt, đáp ứng 
được nhu cầu giảng dạy và học tập trong thời gian đại 
dịch. Nhưng vì thời gian chuẩn bị gấp gáp quy trình 
làm việc chưa được thống nhất, giảng viên và sinh viên 
chưa được tập huấn kỹ càng, kinh nghiệm còn thiếu, số 
lượng các lớp học cần đáp ứng bị quá tải.

Việc đào tạo trực tuyến phụ thuộc vào một số yếu tố 
nhất định mới có thể thực hiện và có hiệu quả, ví dụ 
internet, phương tiện học tập… Trường Đại học Y Hà 
Nội đã cung cấp cho sinh viên tài khoản học tập và tài 
khoản này chủ yếu dùng để học trực tuyến. Còn đối với 
dạy trực tuyến, các sinh viên có thể tự tạo tài khoản cá 
nhân của mình và truy cập các ứng dụng như Zoom, 
Microsoft team… 

Sức khỏe của sinh viên trong thời gian dịch bệnh rất 
được quan tâm, đặc biệt là vấn đề về mặt tâm lý vì 
việc thay đổi đột ngột và phải sử dụng nhiều phương 
thức giảng dạy có thể gây tâm lý lo lắng vì không thích 

ứng kịp và các triệu chứng trầm cảm ở sinh viên.11 Có 
nhiều lý do dẫn đến việc suy giảm tinh thần ở các bạn 
sinh viên, có thể kể đến mối lo về tác động tiêu cực của 
COVID – 19 tới thu nhập hay việc chuyển đổi sang học 
tập trực tuyến một cách quá nhanh tạo ra cảm giác bị cô 
lập vì trước đó phần lớn sinh viên đều dành thời gian 
mỗi ngày để học tập cùng nhau. 3Về sức khỏe thể chất, 
chúng tôi nhận thấy rằng sự đáp ứng của sinh viên đối 
với dạy/học trực tuyến ở các chương trình đều cao hơn 
so với học trực tiếp. Ngược lại với nghiên cứu về nhận 
thức của sinh viên trường Y khoa Nha Khoa Harvard 
về chiến lược đào tạo từ xa trong COVID – 19 cho kết 
quả từ khi học bằng hình thức trực tuyến sinh viên của 
họ có trạng kiệt sức tăng.12

Phương thức học tập trực tuyến đang đóng vai trò quan 
trọng đối với ngành giáo dục trong đại dịch này, nó 
góp phần hỗ trợ cho các trường đại học tiếp tục tổ chức 
giảng dạy và học tập trong thời gian trường đóng cửa. 
Trong tương lai, việc tích hợp các phương thức này 
vào quy trình đào tạo truyền thống thành công sẽ góp 
phần thay đổi cục diện phù hợp với thời đại công nghệ 
thông tin phát triển. Lắng nghe ý kiến của sinh viên, 
nhà trường nên có kế hoạch linh hoạt hơn trong việc 
áp dụng giảng dạy trực tuyến với từng chuyên ngành, 
chương trình học khác nhau. 

Nghiên cứu này có một số hạn chế, dữ liệu chúng tôi 

Bảng 2. Đánh giá của sinh viên về hình thức phù hợp đối với đào tạo Y tế trong thời gian dịch COVID – 19 

Hình thức học phù hợp nhất
(n = 409)

Học trực tiếp
n (%)

Học trực tuyến
n (%)

Dạy trực tuyến
n (%) P

Lý thuyết 183 (44,74%) 261 (63,81%) 269 (65,77%) 0,012*

Thực hành 321 (78,48%) 128 (31,30%) 135 (33,01%) 0,039*

Lâm sàng 333 (81,42%) 110 (26,89%) 118 (28,90%) 0,047*

Bảng 3. Đánh giá của sinh viên về việc phối hợp các phương thức trực tuyến với cách học truyền thống

Năm 1 – 2 Từ năm 3 trở lên P

Học trực tuyến 3,65 3,87 0,0060*

Dạy trực tuyến 3,75 3,92 0,0155*
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thu thập được dựa vào bảng câu hỏi trực tuyến và trong 
thời điểm đại dịch tăng cao, do đó đã bỏ sót những sinh 
viên không có khả năng truy cập internet và những sinh 
viên bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch. Điều này dẫn 
tới việc nghiên cứu có thể thiên lệch về một số chuyên 
ngành có số lượng sinh viên tham gia nhiều.

5. KẾT LUẬN

Công nghệ thông tin đang ngày càng tiến bộ và tăng độ 
phủ sóng ở nước ta, tạo điều kiện cho các phương thức 
đào tạo trực tuyến có thể phát triển, áp dụng cho nhiều 
cơ sở giáo dục hơn. Các phản hồi nhận được có thể 
chứng tỏ sự tích cực của các sinh viên trường Đại học 
Y Hà Nội đối với sự thay đổi phương thức đào tạo trong 
bối cảnh không an toàn của đại dịch COVID – 19. Hầu 
hết các sinh viên đều có khả năng đáp ứng với sự thay 
đổi phương thức học tập trong thời gian này, sự thích 
nghi của họ tuy không ở mức hoàn hảo nhưng sẽ được 
cải thiện trong thời gian tới. Họ có những kỳ vọng vào 
việc kết hợp dạy/học trực tuyến vào hệ thống đào tạo 
sau này của nhà trường.
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